
Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

21A Giáo dục gia đình 1 3P

21B Giáo dục gia đình 1 2P

21C Giáo dục gia đình 1 1P

20A Giáo dục gia đình 3

20B Giáo dục gia đình 3

20C Giáo dục gia đình 3

21A Chương trình giáo dục mầm non 1 3P

21B Chương trình giáo dục mầm non 1 2P

21C Chương trình giáo dục mầm non 1 1P

20A Chương trình giáo dục mầm non 3

20B Chương trình giáo dục mầm non 3

20C Chương trình giáo dục mầm non 3

20A Chuyên đề tự chọn: "Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN" 1 3P

20B
Chuyên đề tự chọn: "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ"
1 2P

20C
Chuyên đề tự chọn: "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ"
1 2P

21A Giáo dục học mầm non 3

21B Giáo dục học mầm non 3

21C Giáo dục học mầm non 3

20A Đánh giá trong giáo dục mầm non 1 3P

20B Đánh giá trong giáo dục mầm non 1 2P

20C Đánh giá trong giáo dục mầm non 1 2P

21A Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 2 3

21B Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 2 3

21C Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 2 3

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 12/2022 & 01, 02/2023

HỆ ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

Thi lại: E18

Lớp 21A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 21B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 21C:

P01: E18

Thi lại: E19

Lớp 20A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 20B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 20C:

P01: E18

P02: E18

8.00

9.30

13.00

14.30

24/12/2022Thứ 7

Trang 1



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

21A Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 1 3P

21B Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 1 2P

21C Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 1 1P

20A Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 3

20B Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 3

20C Phương pháp hướng dẫn trẻ MN làm quen với tác phẩm văn học 3

20B Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 1 2P

21A Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 1 3P

21B Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 1 2P

21C Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 1 1P

20A Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 3

20C Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 3

20A Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 1 3P

20B Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 1 2P

20C Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 1 2P

21A Quản lý hành chánh nhà nước 3

21B Quản lý hành chánh nhà nước 3

21C Quản lý hành chánh nhà nước 3

20A Quản lý trong trường mầm non 1 (Tâm lý học quản lý) 1 1P

21A Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 3

21B Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 3

21C Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 3

20A
Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non  làm quen với môi trường xung 

quanh
2

20B
Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non  làm quen với môi trường xung 

quanh
2

20C
Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non  làm quen với môi trường xung 

quanh
2

Thi lại: E18

Lớp 21A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 21B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 21C:

P01: E18

Lớp 20B:

P01: B4

P02: B4

Thi lại: E19

Lớp 20A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 20B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 20C:

P01: E18

P02: E18

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

14.30

25/12/2022

8.00

9.30

13.00

Chủ 

nhật

Trang 2



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

21A Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 3P

21B Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 2P

21C Tư tưởng Hồ Chí Minh 1 1P

20A Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

20B Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

20C Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

21A Nghề giáo viên mầm non 1 3P

21B Nghề giáo viên mầm non 1 2P

21C Nghề giáo viên mầm non 1 1P

20A Nghề giáo viên mầm non 2

20B Nghề giáo viên mầm non 2

20C Nghề giáo viên mầm non 2

21A Âm nhạc và múa 2 1 3P thực hành

21B Âm nhạc và múa 2 1 2P thực hành

21C Âm nhạc và múa 2 1 1P thực hành

21A Âm nhạc và múa 1 3 thực hành

21B Âm nhạc và múa 1 3 thực hành

21C Âm nhạc và múa 1 3 thực hành

20A Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2

20B Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2

20C Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2

20A Quản lý giáo dục mầm non 2

20B Quản lý giáo dục mầm non 2

20C Quản lý giáo dục mầm non 2

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 1 2P nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 1 2P nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 1 2P nộp bài

20A
Quản lý trong trường mầm non 2 (Quản lý thực hiện chương trình 

GDMN)
1 1P nộp bài

20A Quản lý trong trường mầm non 3 (Lý luận QLGD và QLGDMN) 1 1P nộp bài

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 1 2P nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 1 2P nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 1 2P nộp bài

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

Thi lại: E18

Âm nhạc và 

Múa 1,2:

+ Tập trung: 

E21

+ Thi: E19, 

E20

E18

Thi lại: E18

Lớp 21A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 21B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 21C:

P01: E18

9.30

13.00

14.30

07/01/2023

8.00

Thứ 7

07/01/2023

13.00

14.30

Trang 3



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

21A Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1 3P

21B Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1 2P

21C Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1 1P

20A Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 3

20B Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 3

20C Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 3

20A
Quản lý trong trường mầm non 4 (QL chế độ sinh hoạt của trẻ ở 

trường MN)
1 1P

21A Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 1 3P

21B Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 1 2P

21C Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 1 1P

20A Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 3

20B Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 3

20C Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non 3

21A Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 2

21B Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 2

21C Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 2

20A Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 3

20B Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 3

20C Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 3

21A Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 2

21B Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 2

21C Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 2

20A Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 3

20B Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 3

20C Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mâm non 3

08/01/2023
Chủ 

nhật

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

Thi lại: E18

Lớp 21A:

P01: E21

P02: E21

P03: E20

Lớp 21B:

P01: E17

P02: E17

Lớp 21C:

P01: E18

Lớp 20A:

P01: E19

E18

14.30

9.30

8.00

13.00

Trang 4



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 1 2P nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 1 2P nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 1 2P nộp bài

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 1 2P nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 1 2P nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 1 2P nộp bài

21A Mỹ thuật 3 nộp bài

21B Mỹ thuật 3 nộp bài

21C Mỹ thuật 3 nộp bài

21A Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 nộp bài

21B Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 nộp bài

21C Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 nộp bài

21A Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 2

21B Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 2

21C Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 2

20A Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 3

20B Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 3

20C Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong trường mầm non 3

21A Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 2

21B Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 2

21C Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 2

20B Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3

20C Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3

21A Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 3

21B Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 3

21C Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 3 3

21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mâm non 3

21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mâm non 3

21C Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ mâm non 3

Thi lại: E18

08/01/2023
Chủ 

nhật

Thứ 7 14/01/2023

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

E18

Môn Mỹ 

thuật và PP 

nghiên cứu 

khoa học, 

sinh viên liên 

hệ giảng viên 

bộ môn để 

nhận đề tài.

8.00

9.30

13.00

14.30

13.00

Trang 5



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

21A Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 2 3

21B Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 2 3

21C Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 2 3

21A Vệ sinh -Dinh dưỡng trẻ mầm non 3

21B Vệ sinh -Dinh dưỡng trẻ mầm non 3

21C Vệ sinh -Dinh dưỡng trẻ mầm non 3

21B Giáo dục học đại cương 3

21C Giáo dục học đại cương 3

20B Tin học chuyên ngành 1 2P nộp bài

20C Tin học chuyên ngành 1 2P nộp bài

21A Tin học chuyên ngành 1 3P nộp bài

21B Tin học chuyên ngành 1 2P nộp bài

21C Tin học chuyên ngành 1 1P nộp bài

20A Tin học chuyên ngành 3 nộp bài

20A Chuyên đề tự chọn: "Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MN" 2

20B
Chuyên đề tự chọn: "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ"
2

20C
Chuyên đề tự chọn: "Ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori trong 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ"
2

20A Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3

20B Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3

20C Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3

20A Đánh giá trong giáo dục mầm non 2

20B Đánh giá trong giáo dục mầm non 2

20C Đánh giá trong giáo dục mầm non 2

20A Quản lý giáo dục mầm non 3

20B Quản lý giáo dục mầm non 3

20C Quản lý giáo dục mầm non 3

20A Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 2

20B Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 2

20C Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 2

20A 3

20B 3

20C 3

Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non  làm quen với môi trường xung 

quanh

Thứ 7 11/02/2023
1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

Thi lại: E18

- Môn Tin 

học chuyên 

ngành bốc 

thăm đề thi 

vào lúc 

13h00 ngày 

07/01/2023, 

nộp bài vào 

lúc 14h30 

ngày 

14/01/2023 

tại phòng 

E18

E18

8.00

9.30

13.00

14.30Thứ 7 14/01/2023

Trang 6



Thứ Ngày
Giờ 

thi

Khóa/

Lớp
Tên học phần

Lần 

thi
SL Tổ chức thi Địa điểm thi Ghi chú

20A Nghề giáo viên mầm non 3

20B Nghề giáo viên mầm non 3

20C Nghề giáo viên mầm non 3

20A Quản lý trong trường mầm non 1 (Tâm lý học quản lý) 2

20A
Quản lý trong trường mầm non 4 (QL chế độ sinh hoạt của trẻ ở 

trường MN)
2

20B Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 2

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 2 Nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 2 Nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 1 2 Nộp bài

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 2 Nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 2 Nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 2 2 Nộp bài

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 2 Nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 2 Nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 3 2 Nộp bài

20A Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 2 Nộp bài

20B Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 2 Nộp bài

20C Mỹ thuật và PP giáo dục mỹ thuật cho trẻ mầm non 4 2 Nộp bài

20A
Quản lý trong trường mầm non 2 (Quản lý thực hiện chương trình 

GDMN)
2 Nộp bài

20A Quản lý trong trường mầm non 3 (Lý luận QLGD và QLGDMN) 2 Nộp bài

20B Tin học chuyên ngành 2 Nộp bài

20C Tin học chuyên ngành 2 Nộp bài

- Mọi thắc mắc về lịch thi, lớp trưởng  liên hệ Thầy Vương Chí Cao  -  ĐT: 0903377293

- Sinh viên mang theo thẻ học viên hoặc CMND khi đi thi, có mặt trước giờ thi 15 phút.

Thứ 7 11/02/2023
1. Vương Chí Cao

2. Lê Thị Liên Thanh

(Đã ký) (Đã ký)

Vương Chí Cao ThS. Phùng Duy Hoàng Yến

Ghi chú :      

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

E18

14.30

13.00

Trang 7


